
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Điều trị F0 

07/06/2021 13/06/2021 7         560.000   
 Thời gain 

cách ly 

14/06/2021 16/07/2021 32      2.560.000   
 Thời gian 

điều trị F0 

07/06/2021 13/06/2021 7         560.000   
 Thời gain 

cách ly 

14/06/2021 08/07/2021 24      1.920.000   
 Thời gian 

điều trị F0 

B Cách ly y tế

1 Trần Thị Ngọc Thúy 01/06/1989 TDP 11, TT Xuân An, Nghi Xuân 16/06/2021 03/07/2021 18      1.440.000   

2 Nguyễn Thanh Tâm 20/10/1990 TDP 11, TT Xuân An, Nghi Xuân  17/06/2021 01/07/2021 15      1.200.000   

3 Nguyễn Ngọc Hùng 24/12/1990 TDP 10, TT Xuân An, Nghi Xuân  17/06/2021 01/07/2021 15      1.200.000   

4 Nguyễn Thị Giang 28/09/1992 TDP 10, TT Xuân An, Nghi Xuân  17/06/2021 01/07/2021 15      1.200.000   

5 Lê Thị Lệ Thúy 11/08/1980 TDP 7, TT Xuân An, Nghi Xuân  08/06/2021 22/06/2021 15      1.200.000   

6 Nguyễn Thị Thúy Loan 10/11/1971 TDP 5, TT Xuân An, Nghi Xuân  08/06/2021 22/06/2021 15      1.200.000   

7 Phan Văn Huệ 20/08/1970 TDP 5, TT Xuân An, Nghi Xuân  08/06/2021 22/06/2021 15      1.200.000   

8 Kiều Đình Hưng 17/05/1978 TDP 5, TT Xuân An, Nghi Xuân  08/06/2021 22/06/2021 15      1.200.000   

9 Trần Thị Thúy 20/07/1980 TDP 5, TT Xuân An, Nghi Xuân  08/06/2021 22/06/2021 15      1.200.000   

10 Trần Thị Thanh Dung 02/09/1972 TDP 5, TT Xuân An, Nghi Xuân  17/06/2021 01/07/2021 15      1.200.000   

11 Đặng Tiến Dương 07/02/1994 TDP Lam Thủy - Thị trấn Tiên Điền 15/06/2021 06/07/2021 21      1.680.000   

12 Nguyễn Thị Dung 08/12/1991 TDP3 - TT Tiên Điền, Nghi Xuân 18/06/2021 06/07/2021 19      1.520.000   

13 Đặng Văn Thắng 29/08/1992 TDP4 - T T Tiên Điền, Nghi Xuân 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

14 Đinh Văn Tú 12/06/1967 TDP3 - TT Tiên Điền, Nghi Xuân 12/06/2021 25/06/2021 14      1.120.000   

15 Nguyễn Thị Loan 20/05/1971 TDP3 - TT Tiên Điền, Nghi Xuân 12/06/2021 25/06/2021 14      1.120.000   
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TỔNG HỢP DANH SÁCH F0 - F1 CÁCH LY Y TẾ

1 Trần Thị Hà 20/06/1979 Thôn Song Hồng, xã Cương Gián

Hoàng Quốc Khánh 03/11/1976 Thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián2
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16 Đinh Thị Bảo Trâm 09/07/2013 TDP3 - TT Tiên Điền, Nghi Xuân 12/06/2021 25/06/2021 14      1.120.000    Trẻ em  

17 Nguyễn Văn Hoàn 01/09/1968 TDP3 - Thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân 06/06/2021 19/06/2021 14 1.120.000

18 Nguyễn Thị Hằng 16/05/1968 TDP3 - Thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân 06/06/2021 19/06/2021 14 1.120.000

19 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/11/1990 TDP3 - Thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân 06/06/2021 19/06/2021 14 1.120.000

20 Bùi Xuân Thọ 11/10/1985 TDP3 - Thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân 06/06/2021 19/06/2021 14 1.120.000

21 Bùi Đức Phú 04/04/2016 TDP3 - Thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân 06/06/2021 19/06/2021 14 1.120.000  Trẻ em  

22 Bùi Nam Phong 24/07/2018 TDP3 - Thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân 06/06/2021 19/06/2021 14 1.120.000  Trẻ em  

23 Nguyễn Phi Phượng 12/08/1978 Thôn 3 xã Xuân Hồng, Nghi Xuân 10/06/2021 23/6/2021 14      1.120.000   

24 Phạm Thị Minh 19/11/1983 19/11/1983 Thôn 3 xã Xuân Hồng, Nghi Xuân 10/06/2021 23/6/2021 14      1.120.000   

25 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 06/10/2006 Thôn 3 xã Xuân Hồng, Nghi Xuân 10/06/2021 23/6/2021 14      1.120.000    Trẻ em  

26 Nguyễn Ngọc Quang Vinh 09/08/2009 Thôn 3 xã Xuân Hồng, Nghi Xuân 10/06/2021 23/6/2021 14      1.120.000    Trẻ em  

27 Trần Thị Thắm 20/03/1988 Thống Nhất, Xuân Phổ, Nghi Xuân 05/06/2021 19/06/2021 15      1.200.000   

28 Lê Anh 12/12/2015 Thống Nhất, Xuân Phổ, Nghi Xuân 05/06/2021 19/06/2021 15      1.200.000    Trẻ em  

29 Trần Trọng Hiệp 02/09/1983 Ninh Hòa, Xuân Phổ, Nghi Xuân 08/06/2021 21/06/2021 14      1.120.000   

30 Trần Lê 29/08/1954 An Phúc Lộc, Xuân Liên, Nghi Xuân 05/07/2021 21/07/2021 17      1.360.000   

31 Trần Thi Bích Miện 08/08/1983 An Phúc Lộc, Xuân Liên, Nghi Xuân 05/07/2021 21/07/2021 17      1.360.000   

32 Trần Thị Thảo Vy 01/01/2013 An Phúc Lộc, Xuân Liên, Nghi Xuân 05/07/2021 21/07/2021 17      1.360.000    Trẻ em  

33 Trần Quỳnh Anh 11/04/2014 An Phúc Lộc, Xuân Liên, Nghi Xuân 05/07/2021 21/07/2021 17      1.360.000    Trẻ em  

34 Nguyễn Thị Hiền 24/10/1990 Thôn 2, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân 22/07/2021 01/08/2021 11         880.000   

35 Trần Văn Lâm 10/07/1983 Thôn 2, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân 22/07/2021 01/08/2021 11         880.000   

36 Trần Hải Đăng 14/02/2014 Thôn 2, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân 22/07/2021 01/08/2021 11         880.000    Trẻ em  

37 Nguyễn Thị Nhung 14/02/1992 Thôn 2, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân 22/07/2021 01/08/2021 11         880.000   

38 Trương Thị Vy 07/04/2002 Thôn 2, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân 22/07/2021 01/08/2021 11         880.000   

39 Nguyễn Thị Dương 24/08/1969 Thôn 2, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân 22/07/2021 01/08/2021 11         880.000   

40 Vũ Thị Hương 29/05/1991  Lộc Hạnh, Đan Trường, N Xuân 16/06/2021 30/06/2021 15      1.200.000   

41 Lê Thanh Lộc 12/11/1989 Trường Qúy, Đan Trường, N Xuân 15/06/2021 25/06/2021 11         880.000   

42 Lê Thị Huyền 20/09/1994 Trường Qúy, Đan Trường, N Xuân 15/06/2021 25/06/2021 11         880.000   

43 Phan Thị Thanh 01/05/1954 Thành Phú, Xuân Thành, Nghi Xuân 05/06/2021 19/06/2021 15      1.200.000   

44 Nguyễn Duy Đức 21/02/2001 Hội Minh, Xuân Hội, Nghi Xuân 05/06/2022 19/06/2021 15      1.200.000   

45 Hoàng Thị Hướng 20/10/1961 Thôn Bắc Mới, xã Cương Gián 06/06/2021 19/06/2021 14      1.120.000   

46 Trần Thị Đèo 07/08/1973 Thôn Bắc Mới, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   
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47 Lê Thị Hương 20/10/1979 Thôn Tân Thượng, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

48 Hoàng Thị Xuân 20/06/1965 Thôn Đông Tây, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

49 Nguyễn Thị Huệ 06/10/1972 Thôn Ngư Tịnh,xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

50 Nguyễn Anh Tuấn 14/07/1982 Thôn Nam Mới, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

51 Hoàng Xuân Đông 20/10/1979 Thôn Ngư Tịnh,xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

52 Đặng Tiến Dũng 06/01/1982 Thôn Cầu Đá, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

53 Lê Văn Mao 29/05/1974 Thôn Nam Sơn, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

54 Lê Văn Nghiêm 12/03/1960 Thôn Nam Sơn, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

55 Nguyễn Thị Nhung 04/10/1974 Thôn Đông Tây, xã Cương Gián 08/06/2021 21/06/2021 14      1.120.000   

56 Hoàng Thị Tùng 01/02/1968 Thôn Đông Tây, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

57 Hồ Sỹ Thanh 09/01/1972 Thôn Bắc Mới, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

58 Trần Đức Thắng 20/09/1988 Thôn Tân Thượng, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

59 Chu Thị Thúy 11/03/1977 Thôn Song Hồng, xã Cương Gián 07/06/2021 21/06/2021 15      1.200.000   

60 Trương Thị Mỹ Hương 17/01/1994 Thôn Đông Tây, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

61 Hoàng Xuân Biên 02/04/1956 Thôn Ngư Tịnh,xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

62 Trần Thị Tuất 06/11/1973 Thôn Song Hải, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

63 Nguyễn Xuân Hòa 11/03/1956 Thôn Nam Mới, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

64 Hoàng Việt Quốc 08/05/2005 Thôn Song Hồng, xã Cương Gián 07/06/2021 21/06/2021 14      1.120.000    Trẻ em  

65 Ngô Trí Dương 26/05/1982 Thôn Cầu Đá, xã Cương Gián 08/06/2021 23/06/2021 16      1.280.000   

66 Hoàng Việt Danh 13/06/2009 Thôn Song Hồng, xã Cương Gián 07/06/2021 21/06/2021 14      1.120.000    Trẻ em  

67 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/11/2006 Thôn Bác Mới, Cương Gián 09/06/2021 23/06/2021 15      1.200.000    Trẻ em  

68 Hoàng Thị Lê Vi 16/06/2009 Thôn Song Hải, xã Cương Gián 07/06/2021 21/06/2021 14      1.120.000    Trẻ em  

   80.640.000   Tổng cộng

Lê Hồng Tình Bùi Việt Hùng 

        Danh sách này có tổng số 70 người: Trong đó: Đối tượng trẻ em có: 13 người, đối tượng  F0: 02 người; đối tượng F1: 68 người; 
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